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CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.009/04/1998DũngPhạm Minh03011610081

0.00.00.00.020/01/1998ThịnhPhạm Đức03011610832

6.86.07.010.014/12/1999AnhNguyễn Sỹ03011710013

6.16.06.07.026/07/1999BảoDương Quốc03011710024

6.06.05.010.010/5/1999BảoPhạm Trung03011710035

6.66.07.08.028/10/1999CaNguyễn Sơn03011710066

6.57.05.010.020/05/1999ChánhCao Minh03011710077

5.65.06.55.008/10/1999ChiêuDương Đinh03011710088

6.97.06.010.022/11/1999ChiếnLê Hữu03011710099

6.26.05.510.021/12/1999ChíNguyễn Thiện030117101010

6.97.06.58.004/08/1999ChíTrần Công030117101111

8.48.08.510.026/06/1999ChuẩnNguyễn Lê030117101212

6.97.06.010.017/04/1999CôngNguyễn Thành030117101413

4.05.02.07.015/05/1999CôngNguyễn Thành030117101514

5.55.05.010.011/03/1999CườngĐinh Văn Tiến030117101615

6.96.08.07.018/02/1999CườngPhan Quốc030117101716

6.66.06.510.016/10/1999ĐạtNguyễn Bá Thành030117101817

7.17.06.510.009/03/1999ĐăngHuỳnh Hiếu030117102018

5.04.05.010.004/10/1999GiangCao ThàNh030117102219

7.06.07.510.016/01/1999HiếuĐào Văn030117102520

6.36.06.57.023/9/1999HiếuPhạm Trung030117102621

3.65.02.51.021/05/1999HoàngNguyễn Xuân030117102722

5.25.06.51.002/11/1999HợpHuỳnh Tô030117102823

6.57.05.010.010/09/1999HùngVõ Thái030117103024

7.67.08.09.01/12/1999HưngChâu Minh030117103125

5.66.06.50.012/05/1999KhangLợi Tuấn030117103326

6.77.05.510.021/03/1999KhánhTrì Kim030117103527

5.15.04.010.023/02/1999KhoaNguyễn Đăng030117103728

5.95.06.010.021/11/1999KhoaNguyễn Ngọc030117103829

6.37.04.510.024/10/1999KhoaNguyễn Việt030117103930

0.00.00.00.016/04/1999KhoaTrần Đăng030117104031

6.97.06.010.016/02/1999KhoaTrần Đăng030117104132

0.00.00.00.010/04/1999KỳNguyễn Lâm030117104333
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5.46.04.08.002/02/1999LênNguyễn Khắc030117104434

6.57.06.06.024/2/1999LinhTạ Thị Thùy030117104535

6.46.06.010.012/05/1999LongHứa Gia030117104636

5.46.04.08.021/01/1999LongTrần Minh030117104737

4.86.04.02.029/01/1999LongTrịnh Nguyễn Hoàng030117104838

3.40.06.010.007/11/1999MinhNguyễn Nhật030117105239

0.00.00.00.020/06/1999NamBùi Thanh030117105340

2.80.05.08.029/9/1999NamNguyễn Hoàng Hải030117105441

6.97.06.010.015/10/1999NamNguyễn Phương030117105542

5.05.04.09.024/10/1999NamPhạm Long030117105743

7.37.07.010.013/10/1999NghĩaNguyễn Văn030117105844

4.15.04.00.009/02/1999NguyênPhạm Thái030117105945

6.57.06.06.012/12/1999NhânNgô Thanh030117106046

6.57.05.010.024/3/1999NhựtNguyễn Văn030117106147

5.15.04.010.008/01/1999NhựtPhan Minh030117106248

5.86.04.510.030/11/1999PhúCao Đức030117106449

6.46.06.010.024/4/1999PhướcNguyễn Cao030117106650

4.43.05.57.019/2/1999PhướcTrần Tấn030117106751

5.05.05.05.024/05/1999QuânNguyễn Lê Hoàng030117106852

5.33.07.010.020/10/1999QuốcNguyễn Thành030117106953

0.00.00.00.006/08/1995QuyPhạm Thanh030117107154

5.85.06.09.023/06/1999SangĐoàn Gia030117107255

6.67.05.59.028/06/1999SángNguyễn Xuân030117107356

6.77.06.08.021/11/1999SĩHường Minh030117107457

5.65.05.59.020/05/1999SơnNguyễn Văn030117107558

4.75.05.02.012/11/1999SửDương Thanh030117107659

4.84.04.510.003/06/1999TàiĐoàn Tấn030117107760

4.33.04.510.031/03/1999TâmCao Minh030117107861

6.66.06.510.014/04/1999TâmMai Duy030117107962

6.16.06.55.030/10/1999ThànhVõ Minh030117108163

4.95.05.04.018/11/1998ThiệnChu Minh030117108264

5.35.06.04.009/09/1999ThịnhĐặng Phước030117108465

5.84.07.010.019/12/1999ToànLê Thế030117108566

5.86.04.510.024/05/1999TớiNguyễn Hữu030117108667

7.37.07.010.001/10/1999TríNguyễn Hữu030117108868

7.88.07.010.022/09/1999TríNguyễn Minh030117108969

4.53.05.010.007/07/1999TuấnPhạm Anh030117109270

7.17.06.510.015/10/1999TuấnThái Văn030117109371

5.86.05.08.006/12/1999TúĐỗ Minh030117109572

6.06.05.010.006/07/1999VinhĐặng Tấn030117109873
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6.97.06.010.015/10/1999VĩnhHồ Quốc030117109974

7.26.08.010.030/07/1999VũNguyễN Hoàn030117110075

5.86.06.04.015/09/1999VũHạ Hoài030117110176

6.66.07.08.005/06/1999VũNguyễn Tuấn030117110277

5.86.05.08.09/09/1999ÝTrần Như030117110378

H.Ghép -
CÐCK15E0.00.00.00.006/11/97ThanhLê Chí030115154779

H.Ghép -
CÐCK16A1.80.03.06.012/02/97CảnhBùi Minh030115100880

H.Ghép -
CÐCK16E2.60.05.06.029/10/1998ĐạtĐinh Nguyên030116145581

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 11 tháng 06 năm 2019

11(13.6%)10(12.3%)22(27.2%)29(35.8%)8(9.9%)1(1.2%)0(0%)81(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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